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STT Tên tổ chức
Số 

ĐKKD/QĐ 
thành lập

Nơi cấp
Ngày cấp 

(DD/MM/YYYY
)

Họ và tên 
(Người đại diện 
theo pháp luật)

Chức vụ Địa chỉ trụ sở chính Điện thoại Số fax Email Website
Hạng lĩnh 

vực
Ghi chú Số chứng chỉ Quyết định

(1) (2) (3)

1
Công ty TNHH Xây dựng 
Công trình Hùng Vương

0301115156
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư thành phố 
Hồ Chí Minh

02/10/1992 Nguyễn Anh Tài
Tổng Giám 

đốc

Số 670-672 đường Ba Tháng 
Hai, phường 14, Quận 10, thành 

phố Hồ Chí Minh 
0838533580

info@hungvuon
gco.com.vn

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III DON-00018164
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường 
bộ 

II
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu 
đường bộ

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

2 Công ty TNHH Nam Lộc 3602389526
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

12/10/2010 Lê Thị Trung Giám đốc
23A5, Đường 7, Khu dân cư An 
Bình, phường An Bình, thành 
phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0908798736
ctynamloc@gma

il.com
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Dân dụng III DON-00035373

Quyết định số 
03/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ 

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ 

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

3
Công ty TNHH Xây lắp 

Nguyên Phong
3603562607

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
07/06/2018

Nguyễn Ngọc 
Phong

Giám đốc
Số 1754, tổ 2, ấp Thọ Lâm 2, xã 
Phú Thanh, huyện Tân Phú, tỉnh 

Đồng Nai
0985999394

Ctyxaylapnguye
nphong@gmail.

com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III DON-00035374
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: 
Đường dây và TBA 

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Lĩnh vực hoạt động (theo Khoản 20 Điều 1 Nghị định số 
100/2018/NĐ-CP)
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

4
Công ty TNHH Một thành 

viên Xây dựng Thuận 
Nam Thịnh

3603163553
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

27/03/2014 Hồ Thị Thu Thảo Giám đốc
Số 39/31, KP3, phường Trung 

Dũng, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0913690445
tntdncompany@

gmail.com
Giám sát công tác xây 

dựng công trình

Công nghiệp: Có 
k/cấu dạng nhà - 

Hạng II
II DON-00020836

Quyết định số 
03/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp: các 
công trình còn lại - 

Hạng III
III

Quyết định số 
03/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

5
Công ty TNHH Kim Đồng 

Khánh
3600665410

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
02/01/2004 Lê Thị Bắc Giám đốc

9/91, tổ 91, KP 13, phường Hố 
Nai, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

0251 
3881962

kimdongkhanh
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III DON-00035375
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Trừ 
thủy lợi (cửa cống, 

đê, đập)
III

Quyết định số 
03/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

6
Công ty TNHH Một thành 
viên Xây dựng Ngự Thịnh 

Toàn Phát
3603074399

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
03/09/2013 Vũ Công Ngự Giám đốc

S442B, KP3, phường Long 
Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
0913691370

nguthinhtoanpha
t@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00035376
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: đường 
bộ 

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông; Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông; Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020
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7
Công ty TNHH Xây dựng 
Sản xuất thương mại Dịch 

vụ Anh Trung
3603480175

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
27/07/2017 Phạm Văn Hai Giám đốc

Tổ 13, ấp 4, xã Vĩnh Tân, huyện 
Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

0989996044
congtyanhtrungv

c@gmail.com
Giám sát công tác xây 

dựng công trình
Dân dụng III DON-00035377

Quyết định số 
03/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông; Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông; Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

03/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

8
Ban Quản lý dự án đầu tư 
xây dựng tỉnh Đồng Nai

3324/QĐ-
UBND

UBND tỉnh Đồng 
Nai

13/10/2016 Lê Quang Bình Giám đốc
Số 63, đường Đồng Khởi, KP 3, 

phường Tam Hòa, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

02518878899
bqldadtxd@don

gnai.gov.vn
Quản lý dự án đầu tư xây 

dựng
Hạ tầng kỹ thuật: 
Tuyến thoát nước

II DON-00014993
Quyết định số 

04/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

04/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

9
Công ty TNHH MTV 

Thịnh Lợi Phát
3603404128

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
31/08/2016 Ma Thị Huyền Giám đốc

Số 109, KP12, phường An Bình, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai
0918 070236

thinhloiphat@g
mail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: Có k/cấu 
dạng nhà 

III DON-00035426
Quyết định số 

04/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có 
k/cấu dạng nhà 

III
Quyết định số 

04/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

04/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

10
Công ty TNHH Thiết kế 

Xây dựng Anh Minh
3603689402

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
05/12/2019

Nguyễn Hữu 
Thắng

Giám đốc
Tổ 6, ấp Ngô Quyền, xã Bàu 

Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh 
Đồng Nai

0988899296
thangkrt@gmail.

com
Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00035427

Quyết định số 
04/QĐ-SXD ngày 

09/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

04/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

04/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

04/QĐ-SXD ngày 
09/01/2020

11
Công ty TNHH Xây dựng 
Đại Thắng Phương Định

3603550496
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

26/04/2018
Nguyễn Văn 

Ngoan
Giám đốc

Số 08, KP5, tổ 33, phường 
Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
0985115846

daithangphuong
dinh@gmail.co
m

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III DON-00035833
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy 
lợi (kênh, trạm bơm)

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

12
Công ty TNHH Một thành 

viên Thảo Kiên Phát
3603066327

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
22/07/2013 Lê Xuân Tường Giám đốc

Văn phòng giao dịch: Lầu 1, tổ 
31, KP5, phường Trảng Dài, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

0918 232088
tuong.lx@tinngh
iacorp.com.vn

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: Có k/cấu 
dạng nhà

III DON-00035834
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có 
k/cấu dạng nhà 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

13
Công ty TNHH Xây dựng 

Lương Gia Huy
3603453365

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
28/03/2017 Hồ Văn Sến Giám đốc

Số 208/43, đường Khổng Tử, 
KP5, phường Xuân Trung, 

thành phố Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai

0987902258
congtyluonggiah
uy@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00035835
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

14
Công ty TNHH Đạt Thịnh 

An
3603171829

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
21/04/2014 Quảng Anh Khoa Giám đốc

31 Lô A1, tổ 39, KP 11, phường 
Tân Phong, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai

02513 
897513 - 

0933455659

datthinhan2014
@gmail.com

Khảo sát xây dựng
Địa hình, Địa chất 

công trình 
II DON-00035836

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020
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15
Công ty TNHH Minh Việt 

Phát
3601022807

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
16/06/2008

Nguyễn Duy 
Minh

Giám đốc
Số 766, KP 1, phường Hố Nai, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

0251 
3811350

congtytnhhminh
vietphat@gmail.
com.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00035837
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp:  Có 
k/cấu dạng nhà

II
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Các 
công trình còn lại 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

16
Công ty TNHH Kiến trúc 

Xây dựng Đa Điểm
3602389484

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
12/10/2010

Tống Phước 
Hoàng

Giám đốc
Số 41A11, KDC An Bình, KP.1, 

phường An Bình, thành phố 
Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai

0251 
3934979

points.acco@gm
ail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III DON-00010778
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

17
Công ty TNHH Một thành 

viên Quyết Thành Công
3603290463

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
20/06/2015 Vòng Vĩnh Hếnh Giám đốc

Số 413, tổ 10, ấp 10, xã Xuân 
Tây huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng 

Nai
0966 455355

quyetthanhcong
@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường 
bộ, Cầu đường bộ

III DON-00020490
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

18
Công ty TNHH Hoàng 

Minh VINA
3603646624

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
31/05/2019 Phạm Sơn Hùng Giám đốc

Số 15, đường D4 Khu nhà ở 
Hóa An, KP. Đồng Nai, phường 

Hóa An, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai

0982 829856
hoangminhvina
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình III DON-00030107
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: 
Cấp - thoát nước, 
chiếu sáng công 
cộng, thông tin - 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

19
Công ty Cổ phần Xây 

dựng Trúc Phố
0314939129

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP. Hồ Chí 

Minh
22/03/2018

Trần Thị Trâm 
Anh

Chủ tịch Hội 
đồng quản trị 
kiêm Giám 

đốc

25, Hoàng Hoa Thám, phường 
6, quận Bình Thạnh, thành phố 

Hồ Chí Minh
0909 833683

thanhphuoc@tru
cpho.com.vn

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II DON-00035838
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

20
Công ty TNHH Tư vấn 
Xây dựng ACC Thành 

Nhơn
3602624466

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
18/10/2011 Trần Thanh Thảo Giám đốc

Số 11, tổ 5, xã Hiệp Phước, 
huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 

Nai
02513849939

thanhnhon_acc
@yahoo.com.vn

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III DON-00013908
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, Cầu đường bộ

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường 
bộ, Cầu đường bộ

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật đô 
thị

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

21
Công ty Cổ phần Kỹ thuật 

cơ khi xây dựng 
DUTCONS

0313301742
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư TP. Hồ Chí 
Minh

12/06/2015 Phạm Thị Nhung Giám đốc
Số 3/20, đường số 9, khu phố 4, 
phường Bình An, quận 2, thành 

phố Hồ Chí Minh
0974664140

thuantrankt92@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00035839
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng II
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

22
Công ty TNHH Tư vấn - 
Đầu tư & Xây dưng Hợp 

Thành Phát
360092060

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
11/10/2007 Võ Văn Chung Giám đốc

Tổ 39 khu cầu Xéo, Quốc lộ 
51B, thị trấn Long Thành, huyện 

Long Thành, tỉnh Đồng Nai
0936 387878

tuvanhopthanhp
hat@yahoo.com.

vn

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ

III DON-00035840
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

23
Công ty TNHH Một thành 
viên Xây dựng Trọng Tín 

Phát
3603267457

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
10/03/2015

Phạm Quốc 
Trọng

Giám đốc
Số 131C/3, tổ 8, KP 3, phường 
Tân Hiệp, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
0988 795079

trongtinphat@g
mail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III DON-00035841
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp : Có 
k/cấu dạng nhà 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: 
Cấp - thoát nước, 
thông tin - viễn 

thông, chiếu sáng 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

24
Công ty Trách nhiệm hữu 
hạn Một thành viên Xây 

dựng Vinh Sơn
3603265442

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
12/02/2015 Nguyễn Sơn Ny Giám đốc

Số 1258/37, khu phố Trần Cao 
Vân, thị trấn Dầu Giây, huyện 

Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai 
0908510620

vinhson@gmail.
com

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III DON-00035842
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: Có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có 
k/cấu dạng nhà 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

25
Công ty Cổ phần Cấp 

nước Đồng Nai
3600259296

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
07/04/2004 Phạm Thị Hồng Giám đốc

Số 48, đường Cách Mạng Tháng  
 Tám, phường Quyết Thắng, 

thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 
Nai

02513843316
capnuocdongnai

@dowaco.vn
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật: 
Cấp, thoát nước

III DON-00035843
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: 
Tuyến cấp nước

II
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật: 
Thoát nước 

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật: 
Cấp nước

II
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật: 
Các công trình còn 

lại 
III

Quyết định số 
13/QĐ-SXD ngày 

20/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật: 
Cấp, thoát nước

III
Quyết định số 

13/QĐ-SXD ngày 
20/01/2020

26
Công ty TNHH Xây dựng 

Phú Huỳnh
3602809770

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
27/04/2012

Huỳnh Ngọc 
Tuấn

Giám đốc
Số 43B3, KP11, phường Tân 
Phong, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
0888338368

phuhuynh.xd@g
mail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00035957
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

27
Công ty TNHH Tư vấn 
Đầu tư Xây dựng K126

3601414339
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

09/01/2009 Lê Tiến Hành Giám đốc
Số 173, đường Nguyễn Tất 

Thành, Khu 7, thị trấn Tân Phú, 
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

3601414339
cyk126@gmail.c

om
Thiết kế, thẩm tra thiết kế 

xây dựng công trình
Hạ tầng kỹ thuật III DON-00012458

Quyết định số 
15/QĐ-SXD ngày 

21/01/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

28
Công ty TNHH Xây dựng 

Hợp Phát
0304710883

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TPHCM

22/11/2006
Nguyễn Tuấn 

Kiệt
Giám đốc

179/1 ấp Tân Thới 3, Xã Tân 
Hiệp, Huyện Hóc Môn, Thành 

phố Hồ Chí Minh
0932.693322

hopphatxd06@y
ahoo.com.vn

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu 
đường bộ

III DON-00000738
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

15/QĐ-SXD ngày 
21/01/2020

THÁNG 2-2020
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29
Công ty TNHH Một thành 

viên Xây dựng Thái Gia
3603184874

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
03/06/2014 Thái Bá Hiệp Giám đốc

Số 399A, KP2, phường Bình 
Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
0933 143899

xaydungthaigia
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00036444
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

30
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Toàn Quốc Tiến
3602334534

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
22/06/2010 Nguyễn Văn Tập Giám đốc

Số 290 KDC 6, khu phố Hiệp 
Quyết, thị trấn Định Quán, 

huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai
0984 707043

Toanquoctien@
gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00023985
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

31
Công ty Cổ phần Vật tư 
Xây dựng Anh Nguyên

3603449538
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

14/03/2017
Nguyễn Xuân 

Viết

Chủ tịch. Hội 
đồng Quản 

trị Kiêm 
Tổng Giám 

Số H5, tổ 34, KP 5A, phường 
Trảng Dài, thành phố Biên Hòa, 

tỉnh Đồng Nai
0902 320605

anhnguyen.vlxd
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng (trừ thiết 
kế bộ môn điện)  

III DON-00036445
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp (trừ 
thiết kế bộ môn điện)

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020
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Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ 

Quyết định số 
26/QĐ-SXD ngày 

17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ 

Quyết định số 
26/QĐ-SXD ngày 

17/02/2020

32
Công ty TNHH Kiến 

Hồng Ân
3603208500

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
10/09/2014

Phạm Vũ 
Trường Sơn

Giám đốc
Số 149/3, KP 4, phường Tân 

Biên, thành phố Biên Hòa, tỉnh 
Đồng Nai

0251 
8850777

kienhongan@ya
hoo.com.vn

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Dân dụng III DON-00020486
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát thi công xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường 
bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

33
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng Giao thông đô 

thị Đồng Nai
3603324232

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
27/11/2015

Đặng Thành 
Long

Tổng Giám 
đốc

J7/Đ3, KP 1, phường Bửu Long, 
thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng 

Nai

0251 
3913979

congtydnci@gm
ail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III DON-00013160
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu 
đường bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020
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34
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Phúc Đăng Khoa
3603319962

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
12/11/2015 Trần Đức Tân Giám đốc

 Số 130/38A, đường Hà Huy 
Giáp, khu Kim Sơn, thị trấn 
Long Thành, huyện Long 

Thành, tỉnh Đồng Nai

0937 430338
tdt1111@gmail.
com

Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00018908
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

35
Công ty TNHH Một thành 
viên Xây dựng Cấp thoát 

nước Minh Khang
3603303722

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
21/8/2015 Vũ Thị Dương Giám đốc

Số 170/20/9, KP 11, phường 
Tân Phong, thành phố Biên 

Hòa, tỉnh Đồng Nai
0913 613564

minhkhang.lt201
5@gmail.com

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III DON-00023979
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có 
k/cấu dạng nhà 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

36
Công ty TNHH Một thành 

viên Hà Phước Lộc
3603333195

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
24/12/2015 Lê Đại Phước Giám đốc

Số 19, tổ 18, khu phố Ruộng 
Hời, phường Bảo Vinh, thành 

phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai
0907 075532

haphuocloc2016
@gmail.com

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III DON-00036446
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

26/QĐ-SXD ngày 
17/02/2020

37
Công ty TNHH Thương 

mại Dịch vụ Vĩnh An 
Thịnh

3603673730
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

09/10/2019
Ngô Quang 
Thiên Thạch

Giám đốc
Số 17, Chu Văn An, khu phố 5, 
Thị trấn Vĩnh An, huyện Vĩnh 

Cửu, tỉnh Đồng Nai
0926287268

congtytnhhvinha
nthinh@gmail.c
om

Khảo sát xây dựng Định hình III DON-00036522
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

38
Công ty TNHH Tư vấn 
Xây dựng Hoàng Lộc 

Thịnh
3603695526

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
23/12/2019

Nguyễn Trung 
Hiếu

Giám đốc

Số 19B, khu phố Nhất Hòa, 
đường Đỗ Văn Thi, phường 

Hiệp Hòa, thành phố Biên Hào, 
tỉnh Đồng Nai

0704417841
hoanglocthinh.in
fo@gmail.com

Khảo sát xây dựng Định hình III DON-00036523
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020
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Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

39
Công ty Cổ phần Thương 
mại - Sản xuất - Xây dựng 

V.E.C
0303168234

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP. Hồ Chí 

Minh
08/01/2004 Phạm Tuấn Anh Giám đốc

193, Quốc lộ 13, phường 26, 
Quận Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh
02838947818

anhpt@sanconh
antao.com.vn

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III DON-00036524
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

40
Công ty TNHH VIECONS 

Việt Nam
3603702188

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
16/01/2020

Huỳnh Quốc 
Cường

Giám đốc
Số 420/20/19, KP 5, phường 

Tân Tiến, thành phố Biên Hòa, 
tinh Đồng Nai

0911499099
cuong.hp@tinng
hiacorp.com.vn

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00036525
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

41
Công ty TNHH Kim Phú 

Long
3602808872

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
26/04/2012

Bùi Quang 
Nguyên

Giám đốc
Số 209, KP 4, phường Trảng 
Dài, thành phố Biên Hòa, tỉnh 

Đồng Nai
0902190686

kimphulong209
@gmail.com

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III DON-00036526
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020
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Sheet1

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có 
k/cấu dạng nhà

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Đường 
bộ, cầu đường bộ 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

42
Công ty Cổ phần Long 

Bình Mê Kông
3603357326

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
03/02/2016 Nguyễn Văn Mãi Giám đốc

Số 174/8/17, đường số 4, KP3, 
Phường An Bình, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
02513830778

longbinhmekong
@gmail.com

Khảo sát xây dựng Địa chất công trình II DON-00004339
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng 

Kết cấu 
và hệ 
thống 

điện công 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp 

Kết cấu 
và hệ 
thống 

điện công 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

43
Công ty Cổ phần Đầu tư 
Xây dựng cấp thoát nước 

Thiên Phú
0307134596

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư TP. Hồ Chí 

Minh
17/02/2009 Vũ Duy Toại Giám đốc

Số 13/14 Lê Thánh Tôn, 
phường Bến Nghé, Quận 1, 

thành phố Hồ Chí Minh
0903682748

Thienphuwarter
@gmail.com

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III DON-00010928
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020
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Thi công xây dựng công 
trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

44
Công ty TNHH Tư vấn 
Đầu tư Xây dựng K126

3601414339
Sở Kế hoạch và 

Đầu tư tỉnh Đồng 
Nai

09/01/2009 Lê Tiến Hành Giám đốc
Số 173, đường Nguyễn Tất 

Thành, Khu 7, thị trấn Tân Phú, 
huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai

02513699388
ctyk126@gmail.

com
Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00012458

Quyết định số 
35/QĐ-SXD ngày 

20/02/2020

45
Công ty TNHH Tư vấn 

Xây dựng Bền Vững
3603669188

Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai
19/09/2019 Nguyễn Thị Hiền

Chủ tịch. Hội 
đồng thành 
viên Kiêm 
Giám đốc

Số 118/9/17, tổ 35E, KP11, 
phường Tân Phong, thành phố 

Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
0903085455

benvung-
tvxd@gmail.co

m
Khảo sát xây dựng Địa hình III DON-00036527

Quyết định số 
35/QĐ-SXD ngày 

20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

Hạ tầng kỹ thuật III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thiết kế, thẩm tra thiết kế 
xây dựng công trình

NN&PTNT: Thủy lợi III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Giám sát công tác xây 
dựng công trình

Giao thông: Cầu, 
đường bộ

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Dân dụng III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Quản lý dự án đầu tư xây 
dựng

Công nghiệp III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Dân dụng: Có k/cấu 
dạng nhà 

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020

Thi công xây dựng công 
trình

Công nghiệp: Có 
k/cấu dạng nhà

III
Quyết định số 

35/QĐ-SXD ngày 
20/02/2020
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